
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2023 

V/v phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khắc 

phục tình trạng giải quyết quyết trễ hạn 

 hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2023 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023 (ban 

hành kèm theo Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh) và Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 

2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhiệm vụ, giải pháp chấn 

chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh; 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, cung cấp thông tin về các 

trường hợp giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 12/2022 và 

lũy kế trong cả năm 2022. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể như sau: 

1. Về thông tin các trường hợp giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành 

chính trong năm 2022 

a) Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 12/2022: 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate (từ ngày 

01/12/2022 đến ngày 31/12/2022), toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 40.846 

hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 40.778 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,83%), 

giải quyết trễ hạn 68 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,17%), đang giải quyết 8.380 hồ sơ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 68 

hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, tăng 21 hồ sơ trễ hạn so với tháng 11 năm 

2022. Cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan cấp tỉnh: không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 28 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 08/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: UBND thành phố Quy 

Nhơn (08 hồ sơ), UBND thị xã An Nhơn (05 hồ sơ), UBND huyện Phù Mỹ (05 

hồ sơ), UBND huyện Tuy Phước (03 hồ sơ), UBND huyện Vân Canh (03 hồ 

sơ), UBND huyện Phù Cát (02 hồ sơ), UBND huyện Hoài Ân (01 hồ sơ) và 

UBND huyện An Lão (01 hồ sơ).  
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- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 40 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 20/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 04/21 đơn vị cấp xã 

thuộc thành phố Quy Nhơn (09 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An 

Nhơn (02 hồ sơ), 04/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (11 hồ sơ), 05/19 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (09 hồ sơ), 03/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện 

Hoài Ân (06 hồ sơ) và 02/13 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phước (03 hồ sơ). 

(Có Danh sách hồ sơ trễ hạn tháng 12/2022 tại Phụ lục 01 kèm theo) 

b) Tổng hợp danh sách cá nhân tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn lũy kế trong cả năm 20221: 

Trong năm 2022, có 345 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 123 cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ít nhất 01 lần giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục 

hành chính, cụ thể như sau: 

- Đối với cấp tỉnh: có 18 công chức, viên chức thuộc 07 cơ quan (bao gồm 

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục 

Thuế tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) giải quyết trễ hạn hồ sơ (cụ thể tại 

Phụ lục 02 đính kèm theo Công văn này). 

- Đối với các địa phương cấp huyện: có 113 cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc 11 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giải quyết trễ hạn hồ sơ. 

Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn có số lượng công chức, viên 

chức giải quyết trễ hạn hồ sơ nhiều nhất với 25 cá nhân; Ủy ban nhân dân thị xã 

Hoài Nhơn là đơn vị duy nhất chỉ có 01 cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ (cụ thể 

tại Phụ lục 03 đính kèm theo Công văn này). 

- Đối với cấp xã: có 214 cán bộ, công chức thuộc 105/159 Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn giải quyết trễ hạn hồ sơ. Trong đó, huyện Phù Mỹ có số 

lượng công chức cấp xã giải quyết trễ hạn hồ sơ nhiều nhất với 42 cá nhân; 

huyện Vân Canh có số lượng công chức cấp xã tham gia giải quyết hồ sơ trễ hạn 

ít nhất với 04 cá nhân (cụ thể tại Phụ lục 04 đính kèm theo Công văn này). 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn 

hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ từng cơ quan, đơn 

vị và công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT 

ngày 27 tháng 7 năm 2022. 

 - Tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm 

chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục 

hành chính nhưng không có lý do chính đáng. Thực hiện nghiêm việc gửi thư 

xin lỗi người dân, doanh nghiệp; đồng thời, phải công khai thư xin lỗi và đính 

kèm thư xin lỗi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

                                                           
1 Thời gian được tính kể từ ngày 01/4/2022 (thời điểm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bắt đầu thực hiện việc 

theo dõi, thống kê các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính) đến hết ngày 31/12/2022. 
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(Phần mềm VNPT iGate) đối với từng trường hợp hồ sơ2 theo đúng quy định tại 

Điều 4 “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” (ban hành kèm theo Quyết định số 

72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Trên cơ sở danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính năm 2022 nêu trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thường xuyên cập nhật, theo dõi, quản lý, nhắc nhở, chỉ đạo việc khắc phục và 

kiên quyết không xếp loại mức độ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với các trường 

hợp chậm chuyển biến, tiếp tục tái phạm nhiều lần trong năm 20233. Ngoài ra, 

nếu nhận được thông tin phản ánh về trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn, 

phiền hà, nhất là tự ý hướng dẫn người dân, doanh nghiệp rút hồ sơ (đã được cơ 

quan, đơn vị thụ lý trước đó) không đúng với các quy định có liên quan tại “Quy 

chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh” thì phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ 

thông tin và xử lý kỷ luật đối với trường hợp vi phạm theo đúng chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- - BCĐ CTHĐ 09 của Tỉnh ủy (b/c); 

- - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- - TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Tổ CCHC của VP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT(T). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 

                                                           
2 Đây là tiêu chí rất quan trọng trong việc nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự 

phục vụ hành chính của tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ theo dõi việc gửi thư xin lỗi đối với từng 

trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 
3 Kể từ năm 2023 trở đi, ngoài việc thực hiện định kỳ hằng tháng như hiện nay, trước ngày 15/11 hằng năm, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành 

chính trong cả năm và gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác đánh 

giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm theo đúng ý kiến chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022. 



Phụ lục 01 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trong tháng 12/2022 

(Kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 I UBND TP. Quy Nhơn   

1 

000.00.37.H08-

200629-0042 

  Mai Văn Lai 

- Đặng Thin 

Én 

tổ 4, khu 

vực 1 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Tp Quy 

Nhơn  

Nguyễn Thành Hay-UBND phường Nhơn Phú 

+Bắt đầu: 13/07/2020 16:20:15 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2020 16:20:15 

+Kết thúc thực tế: 20/08/2020 10:12:41 

 Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 20/08/2020 10:12:41 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2020 16:12:41 

+Kết thúc thực tế: 01/09/2020 07:26:27  

2 

000.00.37.H08-

201228-0164 

  Trần Văn 

Sơn - 

Nguyễn Thị 

Như Hoàng 

tổ 3, khu 

vực 8 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Tp Quy 

Nhơn  

Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 28/12/2020 17:15:16 

+Kết thúc đúng hạn: 29/12/2020 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/12/2020 11:04:15 

 Đặng Lê Hữu Phước-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 13/01/2021 08:40:20 

+Kết thúc đúng hạn: 14/01/2021 08:40:20 

+Kết thúc thực tế: 14/01/2021 16:06:24 

 Dương Thị Mỹ Phúc-UBND phường Bùi Thị Xuân 

+Bắt đầu: 14/01/2021 16:06:24 

+Kết thúc đúng hạn: 24/11/2021 09:43:20 

+Kết thúc thực tế: 04/01/2022 11:12:52 

3 

000.00.37.H08-

200630-0011 

  Đinh Công 

Hướng - 

Nguyễn Thị 

Kim Lê 

tổ 6B, khu 

vực 1 

Ngô Hoàng 

Nam  

Nguyễn Quốc Tuấn-UBND phường Quang Trung 

+Bắt đầu: 14/07/2020 15:34:10 

+Kết thúc đúng hạn: 12/08/2020 15:34:10 

+Kết thúc thực tế: 13/08/2020 10:44:07 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

 Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 13/08/2020 10:44:07 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2020 10:04:12 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2020 11:32:18  

Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 07/09/2020 13:58:00 

+Kết thúc đúng hạn: 14/09/2020 13:58:00 

+Kết thúc thực tế: 14/09/2020 13:59:41 

4 

000.00.37.H08-

200327-0274 

  Phạm Văn 

Triều 

tổ 18, khu 

vực 3 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Tp Quy 

Nhơn  

 Bùi Đại Hưng-UBND phường Nhơn Bình 

+Bắt đầu: 27/04/2020 16:13:32 

+Kết thúc đúng hạn: 28/05/2020 16:13:32 

+Kết thúc thực tế: 17/07/2020 16:04:44 

5 

000.00.37.H08-

200930-0067 

23/12/2022 

10:40:07 

Hồ Văn Em tổ 46, khu 

vực 6 

Trần Thị Thu 

Thủy  

Trần Minh Phụng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 01/10/2020 07:21:27 

+Kết thúc đúng hạn: 01/10/2020 11:21:27 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2020 08:58:21  

Trần Thị Diễm Chi-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 02/10/2020 12:04:18 

+Kết thúc đúng hạn: 11/07/2022 15:49:44 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 09:41:04 

6 

000.00.37.H08-

200904-0098 

29/12/2022 

10:54:41 

Nguyễn Tần 

- Vi Thị Kim 

Quý 

tổ 7, khu 

vực 5 

Trần Thị Thu 

Thủy  

Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 02/10/2020 15:58:10 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2022 13:16:09 

+Kết thúc thực tế: 29/12/2022 10:55:58 

7 

000.00.37.H08-

200923-0024 

  Võ Ngọc 

Lâm - Trần 

Thị Quang 

tổ 2, khu 

vực 1 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Tp Quy 

Nhơn  

Trần Minh Phụng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 23/09/2020 10:56:05 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2020 16:56:05 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2020 17:28:04 

 Đặng Lê Hữu Phước-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

+Bắt đầu: 07/10/2020 10:57:18 

+Kết thúc đúng hạn: 08/10/2020 10:57:18 

+Kết thúc thực tế: 09/10/2020 08:27:36 

 Trương Thị Kim Chi - UBND phường Ghềnh Ráng 

+Bắt đầu: 09/10/2020 08:27:36 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc đúng hạn: 09/11/2020 08:27:36 

+Kết thúc thực tế: 09/11/2020 09:08:12 

8 

000.00.37.H08-

201225-0033 

  Hoàng Xuân 

Diệu - 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

tổ 6b, KV1 Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Tp Quy 

Nhơn  

Huỳnh Anh Hùng-UBND phường Quang Trung 

+Bắt đầu: 09/01/2021 10:24:16 

+Kết thúc đúng hạn: 05/09/2022 13:27:04 

+Kết thúc thực tế: 27/12/2022 07:58:11 

 II UBND thị xã An Nhơn  

1 

000.00.32.H08-

221219-0022 

  Dương Thị 

Hoa 

Quan 

Quang 

Bộ phận Một 

cửa Thị xã 

An Nhơn  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 19/12/2022 11:54:53 

+Kết thúc đúng hạn: 19/12/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 17:23:47 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 19/12/2022 17:23:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/12/2022 09:52:04 

 Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 20/12/2022 09:52:04 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 13:52:04 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 07:32:25 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 21/12/2022 07:32:25 

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2022 09:32:25 

+Kết thúc thực tế: 22/12/2022 13:58:17 

2 

000.00.32.H08-

221209-0026 

  Nguyễn Văn 

Đông 

KV Hòa 

Cư 

Bộ phận Một 

cửa Thị xã 

An Nhơn  

Lê Thị Hoàng Nhi-Chi nhánh Văn phòng đăng ký  

+Bắt đầu: 09/12/2022 13:43:11 

+Kết thúc đúng hạn: 14/12/2022 07:43:11 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 06:57:57  

Đoàn Thị Hà Bắc-Chi nhánh Văn phòng đăng ký  

+Bắt đầu: 19/12/2022 06:57:57 

+Kết thúc đúng hạn: 19/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 09:06:35  

Đào Anh Tuấn-Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 28/12/2022 08:58:25 

+Kết thúc đúng hạn: 28/12/2022 14:58:25 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc thực tế: 28/12/2022 22:28:29 

3 

000.00.32.H08-

221219-0019 

  Phạm Thị 

Thanh Huệ 

630/32 

Trần Phú 

Bộ phận Một 

cửa Thị xã 

An Nhơn  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 19/12/2022 12:05:11 

+Kết thúc đúng hạn: 19/12/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 17:23:47 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 19/12/2022 17:23:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/12/2022 09:52:04 

 Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 20/12/2022 09:52:04 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 13:52:04 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 07:32:25 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 21/12/2022 07:32:25 

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2022 09:32:25 

+Kết thúc thực tế: 22/12/2022 14:00:57 

4 

000.00.32.H08-

221219-0004 

  Nguyễn Tiến 

Mỹ 

539 Trường 

Chinh 

Bộ phận Một 

cửa Thị xã 

An Nhơn  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 19/12/2022 09:29:50 

+Kết thúc đúng hạn: 19/12/2022 11:29:50 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 17:23:47  

Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 19/12/2022 17:23:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/12/2022 09:52:04  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 20/12/2022 09:52:04 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 13:52:04 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 07:32:25 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 21/12/2022 07:32:25 

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2022 09:32:25 

+Kết thúc thực tế: 22/12/2022 14:03:09 

5 
000.00.32.H08-

221219-0025 

  Trương Văn 

Dũng 

74/6/24 

Đào Duy 

Bộ phận Một 

cửa Thị xã 

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 19/12/2022 12:15:17 



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

Từ An Nhơn  +Kết thúc đúng hạn: 19/12/2022 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 17:23:47  

Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 19/12/2022 17:23:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/12/2022 09:52:04 

 Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

+Bắt đầu: 20/12/2022 09:52:04 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 13:52:04 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 07:32:25 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 21/12/2022 07:32:25 

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2022 09:32:25 

+Kết thúc thực tế: 22/12/2022 13:55:16 

 III UBND huyện Phù Cát  

1 

000.00.35.H08-

221117-0067 

  Vũ Trọng 

Thanh 

phú kim Nguyễn Thị 

Hồng Loan  

Lê Đình Thúy-Chi cục thuế huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 18/11/2022 16:39:00 

+Kết thúc đúng hạn: 23/11/2022 16:39:00 

+Kết thúc thực tế: 24/11/2022 16:52:41 

 Nguyễn Thị Hồng Loan-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 01/12/2022 16:20:02 

+Kết thúc đúng hạn: 02/12/2022 10:20:02 

+Kết thúc thực tế: 15/12/2022 14:51:05 

2 

000.00.35.H08-

221201-0076 

08/12/2022 

08:25:46 

Phạm Văn 

Hồng 

Chánh Mẫn Lê Thị 

Thanh Thủy  

Võ Đình Chiến-Phòng Lao động – TB&XH 

+Bắt đầu: 02/12/2022 10:47:58 

+Kết thúc đúng hạn: 02/12/2022 16:47:58 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 08:20:24 

IV  UBND huyện Phù Mỹ   

1 

000.00.36.H08-

220923-0014 

  Phan Công 

Hoàng 

Phú Thứ Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường  

+Bắt đầu: 23/09/2022 10:27:51 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2022 16:27:51 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 19:15:18 

 Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2022 13:58:37 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2022 07:58:37 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2022 16:24:42 

 Võ Minh Giang-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 30/12/2022 09:48:43 

+Kết thúc đúng hạn: 30/12/2022 15:48:43 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:55:02 

2 

000.00.36.H08-

221208-0015 

  Phan Thị 

Thùy Dung 

An Lạc 2 Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Nguyễn Thị Ánh Hồng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 08/12/2022 13:41:52 

+Kết thúc đúng hạn: 09/12/2022 13:41:52 

+Kết thúc thực tế: 09/12/2022 17:14:38 

 Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 12/12/2022 14:02:49 

+Kết thúc đúng hạn: 13/12/2022 14:02:49 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 15:15:22 

3 

000.00.36.H08-

221212-0002 

  Mai Hồng 

Ái 

DIÊM 

TIÊU 

Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 13/12/2022 09:54:48 

+Kết thúc đúng hạn: 14/12/2022 09:54:48 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 15:15:11 

4 

000.00.36.H08-

220923-0013 

  Nguyễn Thị 

Phăng 

Phú Hoà Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 23/09/2022 10:20:36 

+Kết thúc đúng hạn: 23/09/2022 16:20:36 

+Kết thúc thực tế: 23/09/2022 19:15:18  

Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2022 13:58:37 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2022 07:58:37 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2022 16:24:40  

Võ Minh Giang-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 08/12/2022 10:31:09 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 16:31:09 

+Kết thúc thực tế: 09/12/2022 07:13:21 

5 

000.00.36.H08-

221212-0013 

  Phan Thị 

Thùy Dung 

AN LẠC 2 Bộ phận Một 

cửa huyện 

Phù Mỹ  

Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 13/12/2022 09:55:09 

+Kết thúc đúng hạn: 14/12/2022 09:55:09 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 15:15:09 

V  UBND huyện Vân Canh  

1 000.00.40.H08- 09/12/2022 Phạm Xuân Thịnh Văn Trần Hạ Tố Nguyễn Ngọc Anh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

221206-0010 13:46:44 Thiên 2 Uyên  +Bắt đầu: 07/12/2022 09:33:40 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 13:33:40 

+Kết thúc thực tế: 07/12/2022 15:19:45 

 Trần Hạ Tố Uyên-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 08/12/2022 08:14:10 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 14:14:10 

+Kết thúc thực tế: 09/12/2022 10:51:20 

2 

000.00.40.H08-

221223-0003 

  Trịnh Quốc 

Hùng 

Canh Lãnh Nguyễn  

Đình Minh  

Nguyễn  Đình Minh-Phòng Giáo Dục và Đào Tạo  

+Bắt đầu: 23/12/2022 08:43:56 

+Kết thúc đúng hạn: 26/12/2022 08:43:56 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 11:36:46 

3 

000.00.40.H08-

221207-0002 

09/12/2022 

13:46:43 

Nguyễn Văn 

Quý 

Khu phố 2 Trần Hạ Tố 

Uyên  

Trần Hạ Tố Uyên-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 08/12/2022 10:21:17 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 16:21:17 

+Kết thúc thực tế: 09/12/2022 13:44:48 

VI UBND huyện Tuy Phước 

 

000.00.39.H08-

221110-0011 
  VÒNG THỊ 

BÍCH 

THẢO 

Tư Cung Bộ phận cửa 

đất đai Tuy 

Phước  

Huỳnh Hữu Quốc Tú-UBND xã Phước Thắng 

+Bắt đầu: 10/11/2022 13:32:23 

+Kết thúc đúng hạn: 17/11/2022 13:32:23 

+Kết thúc thực tế: 26/12/2022 14:52:25 

 

000.00.39.H08-

221121-0030 
  CÔNG TY 

TNHH ĐỖ 

GỖ NGHĨA 

PHÁT 

thôn Ngọc 

Thạnh 

Bộ phận Một 

cửa huyện 

Tuy Phước  

Chế Thanh Thi-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Tuy Phước 

+Bắt đầu: 21/11/2022 10:59:29 

+Kết thúc đúng hạn: 22/11/2022 10:59:29 

+Kết thúc thực tế: 06/12/2022 16:10:34 

 

000.00.39.H08-

221024-0001 
06/01/2023 

08:27:45 

TRẦN VĂN 

DŨNG 

Bình Thái Hồ Hiền Nhi  Huỳnh Thị Tân Thiết-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy 

Phước 

+Bắt đầu: 24/10/2022 09:15:23 

+Kết thúc đúng hạn: 31/10/2022 15:15:23 

+Kết thúc thực tế: 07/11/2022 19:32:50 

 Trần Minh Dũng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy 

Phước 

+Bắt đầu: 30/11/2022 16:48:07 

+Kết thúc đúng hạn: 01/12/2022 10:48:07 



8 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc thực tế: 27/12/2022 10:04:28 

VII UBND huyện An Lão 

 

000.00.31.H08-

221128-0057 
19/12/2022 

14:03:55 

NGUYỄN 

VĂN 

PHIẾU 

Khu phố 2 Nguyễn Thị 

Dự  

Nguyễn Văn Tặng-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 28/11/2022 16:16:49 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 10:16:49 

+Kết thúc thực tế: 01/12/2022 08:39:09 

 Nguyễn Văn Tặng- Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 15/12/2022 16:51:54 

+Kết thúc đúng hạn: 16/12/2022 16:51:54 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 13:57:46 

VIII UBND huyện Hoài Ân 

 

000.00.33.H08-

221027-0012 

  HỒ XUÂN 

LỘC 

Thôn Gia 

Đức 

Chuyên viên 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai huyện 

Hoài Ân  

Huỳnh Công Tháo-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  

+Bắt đầu: 27/10/2022 15:19:16 

+Kết thúc đúng hạn: 04/11/2022 09:19:16 

+Kết thúc thực tế: 12/12/2022 08:11:10 

 
 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP XÃ 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND TP. Quy Nhơn  

  UBND P. Ghềnh Ráng           

1 

000.79.37.H08-221202-

0002 

08/12/2022 

15:00:16 

Võ Văn Vũ khu vực 1 Lê Thị Thanh Thủy  Nguyễn Thị Thanh Huyền  

+Bắt đầu: 02/12/2022 10:35:36 

+Kết thúc đúng hạn: 02/12/2022 14:35:36 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 14:57:27 

  UBND P. Ngô Mây           

1 
000.76.37.H08-221130-

0007 

20/12/2022 

16:16:12 

Ngô Thanh Định 91 hàm Nghi Ngô Văn Vang  Ngô Văn Vang  

+Bắt đầu: 30/11/2022 15:54:57 



9 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc đúng hạn: 01/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/12/2022 09:27:37 

  UBND P. Thị Nại           

1 

000.82.37.H08-221121-

0007 

19/12/2022 

08:51:08 

Lê Thị Hiếu 31 Nguyễn 

Chảnh Chân, 

KP 5 

Nguyễn Thị Thanh  Đặng Thái Tý  

+Bắt đầu: 24/11/2022 07:25:01 

+Kết thúc đúng hạn: 25/11/2022 07:25:01 

+Kết thúc thực tế: 25/11/2022  

  
UBND P.Trần Quang 

Diệu 

          

1 

000.86.37.H08-221229-

0005 

04/01/2023 

13:53:17 

Huỳnh Xuân Thanh Tổ 14 Khu 

vực 6 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu: 29/12/2022 23:04:09 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:51:28 

2 

000.86.37.H08-221229-

0006 

04/01/2023 

13:50:19 

Huỳnh Hữu Khôi Tổ 7,khu vực 

1 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu: 29/12/2022 23:04:09 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:51:28 

3 

000.86.37.H08-221229-

0009 

04/01/2023 

13:54:00 

Huỳnh Xuân Thanh Tổ 14 Khu 

vực 6 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu:  29/12/2022 23:06:48 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:50:09 

4 

000.86.37.H08-221229-

0022 

04/01/2023 

13:56:35 

Nguyễn Thanh Hào Tổ 4, khu 

vực 6 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu: 29/12/2022 23:07:57 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:48:56 

5 

000.86.37.H08-221229-

0012 

04/01/2023 

13:57:22 

Lê Đức Anh Tổ 6, khu 

vực1 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu: 29/12/2022 23:09:14 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:48:39 

6 

000.86.37.H08-221229-

0007 

04/01/2023 

13:54:51 

Huỳnh Hữu Khôi Tổ 7, khu 

vực 1 

Nguyễn Tâm  Nguyễn Tâm  

+Bắt đầu: 29/12/2022 23:06:06 

+ Ngày hẹn trả: 30/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/12/2022 15:52:50 

II. UBND thị xã An Nhơn 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

  UBND Phường Bình Định           

1 

000.71.32.H08-221219-

0006 

29/12/2022 

08:20:43 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 

vĩnh liêm Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm  

Nguyễn Thị Ngọc Trâm  

+Bắt đầu: 19/12/2022 15:16:22 

+Kết thúc đúng hạn: 20/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 07:30:05 

  
UBND phường Nhơn 

Thành 

          

1 

000.74.32.H08-221205-

0001 

13/12/2022 

09:07:23 

Nguyễn Văn Hà 5/2 đường 

Đô Đốc Lân 

Nguyễn Minh Diệp  Bùi Quốc Tuấn  

+Bắt đầu: 05/12/2022 08:54:54 

+Kết thúc đúng hạn: 05/12/2022 16:54:54 

+Kết thúc thực tế: 07/12/2022 16:04:41 

III. UBND huyện Phù Cát   

  UBND Thị trấn Ngô Mây           

1 

000.71.35.H08-221216-

0001 

23/12/2022 

16:21:53 

Châu Thành Hưng 276/20 lê 

duẩn 

Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 16/12/2022 10:40:27 

+Kết thúc đúng hạn: 16/12/2022 14:40:27 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:19:13 

2 

000.71.35.H08-221207-

0002 

23/12/2022 

16:21:56 

Phan Văn Thá khu An 

Phong 

Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 07/12/2022 09:42:26 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 13:42:26 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:22:36 

3 

000.71.35.H08-221206-

0016 

23/12/2022 

16:21:57 

Phan Thị Thanh 

Hương 

khu an ninh Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 06/12/2022 16:03:18 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 08:03:18 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:23:03 

4 

000.71.35.H08-221221-

0003 

27/12/2022 

10:01:46 

Châu Thị Thu 

Hương 

Khu an hoa Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 21/12/2022 09:41:30 

+Kết thúc đúng hạn: 22/12/2022 09:41:30 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:25:24 

 Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 23/12/2022 18:43:06 

+Kết thúc đúng hạn: 26/12/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/12/2022 08:41:42 

5 
000.71.35.H08-221216-

0002 

23/12/2022 

16:21:52 

Phan Văn Thá khu An 

Phong 

Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 16/12/2022 10:39:46 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc đúng hạn: 16/12/2022 14:39:46 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:18:48 

6 

000.71.35.H08-221207-

0003 

23/12/2022 

16:21:54 

Phan Văn Thá khu An 

Phong 

Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 07/12/2022 09:42:02 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 13:42:02 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:20:47 

7 

000.71.35.H08-221206-

0015 

23/12/2022 

16:22:03 

Phan Thị Thanh 

Hương 

Khu An Ninh Võ Xuân Thương  Võ Châu Tuấn  

+Bắt đầu: 06/12/2022 15:44:45 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 07:44:45 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:24:02 

  UBND xã Cát Nhơn           

1 

000.74.35.H08-221201-

0001 

09/12/2022 

10:20:09 

Phạm Văn Hồng Chánh Mẫn Hồ Trọng Khuê  Lê Thị Thanh Thủy-Bộ phận Một cửa huyện Phù 

Cát 

+Bắt đầu: 01/12/2022 16:04:57 

+Kết thúc đúng hạn: 06/12/2022 16:04:57 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 08:25:46 

 Trương Ngọc Hưng-UBND xã Cát Nhơn 

+Bắt đầu: 08/12/2022 08:25:46 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/12/2022 10:21:18 

  UBND xã Cát Sơn           

1 

000.85.35.H08-221207-

0001 

08/12/2022 

18:28:28 

Lê Thị Hoa Thạch Bàn 

Tây 

Nguyễn Thị Kim 

Hằng  

Nguyễn Thị Kim Hằng  

+Bắt đầu: 07/12/2022 09:26:56 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 09:26:56 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 18:27:44 

  UBND xã Cát Tân           

1 

000.72.35.H08-221221-

0001 

23/12/2022 

16:40:51 

Trần Thị Hường bình đức Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sương  

+Bắt đầu: 21/12/2022 09:31:08 

+Kết thúc đúng hạn: 21/12/2022 13:31:08 

+Kết thúc thực tế: 23/12/2022 16:35:08 

2 

000.72.35.H08-221208-

0010 

13/12/2022 

07:42:48 

Phan Thị Thanh TÂN HOÀ Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sương  

+Bắt đầu: 08/12/2022 09:45:06 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 13:45:06 

+Kết thúc thực tế: 13/12/2022 07:39:50 

IV. UBND huyện Phù Mỹ  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

  UBND Thị Trấn Phù Mỹ           

1 

000.71.36.H08-221206-

0014 

08/12/2022 

08:17:51 

Huỳnh Thị Sen An Lạc Đông 

1 

Phan Thanh Huân  Phan Thanh Huân  

+Bắt đầu: 06/12/2022 15:49:16 

+ Ngày hẹn trả: 07/12/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/12/2022 13:38:39 

2 

000.71.36.H08-221206-

0010 

08/12/2022 

08:17:30 

Lê Minh Phương Phú Thiện Phan Thanh Huân  Phan Thanh Huân  

+Bắt đầu: 06/12/2022 14:36:41 

+ Ngày hẹn trả:  06/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/12/2022 13:38:51 

  UBND xã Mỹ Chánh Tây           

1 

000.86.36.H08-221128-

0001 

02/12/2022 

08:29:29 

Nguyễn Thị Sự Trung Hậu Trần Thị Mỹ 

Thường  

Nguyễn Văn Mỹ  

+Bắt đầu: 28/11/2022 15:07:09 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 07:07:09 

+Kết thúc thực tế: 02/12/2022 08:30:54 

  UBND xã Mỹ Đức           

1 

000.86.36.H08-221128-

0001 

02/12/2022 

08:29:29 

Nguyễn Thị Sự Trung Hậu Trần Thị Mỹ 

Thường  

Dương Văn Phúc  

+Bắt đầu: 09/12/2022 08:17:38 

+Kết thúc đúng hạn: 09/12/2022 10:17:38 

+Kết thúc thực tế: 14/12/2022 14:34:45 

Nguyễn Văn Lợi  

+Bắt đầu: 14/12/2022 14:34:45 

+Kết thúc đúng hạn: 14/12/2022 16:34:45 

+Kết thúc thực tế: 19/12/2022 10:18:21 

  UBND xã Mỹ Quang           

1 

000.87.36.H08-221201-

0001 

02/12/2022 

06:18:45 

Cáp Duy Lân Thôn Bình 

Trị 

Võ Văn Cát  Võ Văn Cát  

+Bắt đầu: 01/12/2022 10:49:58 

+ Ngày hẹn trả:  01/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/12/2022 06:20:40 

  UBND xã Mỹ Thắng           

1 

000.74.36.H08-221209-

0027 

  Huỳnh Văn 

Khương 

Thôn 7 bắc  Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Mỹ  

Võ Thị Phùng-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 12/12/2022 14:02:51 

+Kết thúc đúng hạn: 13/12/2022 08:02:51 

+Kết thúc thực tế: 13/12/2022 15:37:51 

 -Bộ phận Một cửa huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 13/12/2022 15:37:51 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

+Kết thúc đúng hạn: 16/12/2022 15:37:51 

+Kết thúc thực tế: 21/12/2022 09:38:10 

  UBND xã Mỹ Tài           

1 

000.88.36.H08-221222-

0002 

31/12/2022 

10:30:13 

Hồ Thị Hương Vạn Thái Nguyễn Thị Hoài 

Thương  

Nguyễn Thị Hoài Thương  

+Bắt đầu: 26/12/2022 07:51:17 

+Kết thúc đúng hạn: 26/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/12/2022 10:28:37 

2 

000.88.36.H08-221205-

0001 

14/12/2022 

16:28:02 

Lê Thị Liên Vạn Ninh 2 Nguyễn Thị Hoài 

Thương  

Nguyễn Thị Hoài Thương  

+Bắt đầu: 07/12/2022 14:04:11 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 14/12/2022 16:27:31 

3 

000.88.36.H08-221222-

0001 

31/12/2022 

10:30:14 

Lê Văn Tuấn Vạn Thái Nguyễn Thị Hoài 

Thương  

Nguyễn Thị Hoài Thương  

+Bắt đầu: 26/12/2022 07:51:18 

+Kết thúc đúng hạn: 26/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/12/2022 10:29:12 

V. UBND huyện Hoài Ân 

  UBND xã Ân Sơn           

1 

000.82.33.H08-221207-

0001 

12/12/2022 

08:05:03 

Trần Trọng Thắng 1 Đinh Thị Thi  Đinh Thị Thi  

+Bắt đầu: 07/12/2022 13:45:00 

+Kết thúc đúng hạn: 07/12/2022 15:45:00 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 08:13:33 

 Đinh Văn Thơ  

+Bắt đầu: 08/12/2022 08:21:09 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 10:21:09 

+Kết thúc thực tế: 08/12/2022 14:38:44 

 Đinh Thị Thi  

+Bắt đầu: 08/12/2022 14:38:44 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 16:38:44 

+Kết thúc thực tế: 12/12/2022 08:03:52 

  UBND xã Ân Tín           

1 

000.73.33.H08-221128-

0006 

05/12/2022 

15:29:35 

Trần Thị Thu Hà vĩnh đức Phạm Minh Toàn  Võ Thị Kim Huệ  

+Bắt đầu: 28/11/2022 15:05:24 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 09:05:24 

+Kết thúc thực tế: 05/12/2022 15:26:53 

2 000.73.33.H08-221128- 05/12/2022 Nguyễn Thị Xuân Vạn Hội 1 Phạm Minh Toàn  Võ Thị Kim Huệ  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

0007 15:29:36 +Bắt đầu: 28/11/2022 14:41:43 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 08:41:43 

+Kết thúc thực tế: 05/12/2022 15:27:04 

3 

000.73.33.H08-221128-

0008 

05/12/2022 

15:29:34 

Trần Quốc Triên Thanh lương Phạm Minh Toàn  Võ Thị Kim Huệ  

+Bắt đầu: 28/11/2022 15:15:42 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 07:15:42 

+Kết thúc thực tế: 05/12/2022 15:26:43 

4 

000.73.33.H08-221128-

0004 

05/12/2022 

15:29:32 

Trần Văn Mực Vạn Hội 1 Phạm Minh Toàn  Võ Thị Kim Huệ  

+Bắt đầu: 28/11/2022 15:17:30 

+Kết thúc đúng hạn: 29/11/2022 09:17:30 

+Kết thúc thực tế: 05/12/2022 15:26:31 

  UBND xã Ân Tường Tây           

1 

000.77.33.H08-221209-

0002 

12/12/2022 

07:37:00 

Nguyễn Cát Phú Khương Hoàng Thị Bích 

Hân  

Hoàng Thị Bích Hân  

+Bắt đầu: 09/12/2022 08:46:25 

+ Ngày hẹn trả:  09/12/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/12/2022 07:35:58 

VI. UBND huyện Tuy Phước   

  UBND xã Phước Sơn           

1 

000.79.39.H08-221129-

0001 

02/12/2022 

15:31:15 

Võ Thanh Hùng Thôn Mỹ 

Cang 

Lê Trung Phương  Nguyễn Trung Thức  

+Bắt đầu: 29/11/2022 08:26:01 

+Kết thúc đúng hạn: 30/11/2022 10:26:01 

+Kết thúc thực tế: 01/12/2022 16:42:21 

2 

000.79.39.H08-221128-

0004 

02/12/2022 

15:34:03 

Nguyễn Tấn Vinh Thôn Vinh 

Quang 2 

Lê Trung Phương  Nguyễn Trung Thức  

+Bắt đầu: 28/11/2022 15:07:08 

+Kết thúc đúng hạn: 30/11/2022 07:07:08 

+Kết thúc thực tế: 01/12/2022 16:42:21 

  UBND xã Phước Thắng           

1 

000.81.39.H08-221207-

0003 

12/12/2022 

18:59:17 

Văn Thành Sáu thôn Lạc 

Điền 

Võ Thế Dũng  Nguyễn Văn Hùng  

+Bắt đầu: 07/12/2022 14:48:47 

+Kết thúc đúng hạn: 08/12/2022 10:48:47 

+Kết thúc thực tế: 12/12/2022 16:37:32 
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Phụ lục 02 

Danh sách công chức, viên chức cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn trong năm 2022 

(Kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Công chức, viên chức 

Số lần tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

I Sở Kế hoạch và Đầu tư  

1 Nguyễn Thế Vũ - - - - - - - 1 - 1 

2 Huỳnh Thị Thiện Anh - - - - - - - 1 - 1 

3 Phạm Thị Hậu - - - - - - - 1 - 1 

4 Lê Anh - - - - - - - 2 - 2 

II Sở Tài nguyên và Môi trường  

5 Đỗ Hữu Hiệp - - - - - 1 - - - 1 

6 
Đinh Công Nghĩa - Chi cục 

Quản lý đất đai 
- - - - - - 2 - - 2 

7 
Tô Trần Thông - Phòng Tài 

nguyên Khoáng sản 
1 - - - - - - - - 1 

III Sở Giáo dục và Đào tạo  

8 
Nguyễn Thị Hoàng -Phòng 

QLCLGD - GDTX 
- - - - - 1 - - - 1 

IV Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

9 
Trần Thái Nam-Phòng Việc 

làm và Giáo dục nghề nghiệp 
- - 1 - - - - - - 1 

V Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

10 

Nguyễn Đình Lâm-Chi cục 

Kiểm lâm 
2 - 1 - - - - - - 3 

11 

Phan Thảo Vy-Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 
- - 1 - - - - - - 1 

VI Cục Thuế tỉnh 

12 Phạm Thị Ngọc Thu  1 - - - - - - - - 1 

VII Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh  



16 

TT Công chức, viên chức 

Số lần tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

13 Trần Bửu Trí - - - - - - - 1 - 1 

14 Nguyễn Công Nhiên - - - - - - - 1 - 1 

15 Hà Văn Tâm - - - - - 3 - - - 3 

16 Nguyễn Phan Diễm Thúy - - 1 - - - - - - 1 

17 Phạm Thị Hồng Hà  1 - - - - - - - - 1 

18 Nguyễn Công Nhiên 1 - - - - - - - - 1 

 Tổng cộng: 07 cơ quan và 18 công chức, viên chức 



17 

Phụ lục 03  

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện giải quyết trễ hạn hồ sơ trong năm 2022 

(Kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

I UBND huyện Hoài Ân                      

1 
Lê Thị Thu Loáng-Bộ 

phận Một cửa huyện  
- - - - - - - 1 - 1 

2 

Phan Thanh Vũ - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - - - - - 2 - 2 

3 
Thời Hữu Đại-Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng  
- - - - - - 1 - - 1 

4 
Nguyễn Thị Kiều Linh - 

Bộ phận Một cửa huyện 
- - - 1 - - - - - 1 

5 
Bùi Ngọc Sanh - Phòng 

Tài nguyên và Môi trường 
- - - 1 - - - - - 1 

6 
Lê Hồng Chiêm- Phòng 

Tài nguyên và Môi trường 
- - - 1 - - - - - 1 

7 

Nguyễn Thị Quế Mỹ-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - 1 - - - - - 1 

8 
Lê Quang Thắng- Bộ phận 

Một cửa huyện 
- - - 1 - - - - - 1 

9 

Huỳnh Công Tháo - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện 

- - - 1 - - - - 1 2 

II UBND huyện Phù Cát                      

1 
Lê Công Liễu -Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai  
- - - - - - - 2 - 2 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

2 
Lê Thị Thanh Thủy-Bộ 

phận Một cửa huyện  
- - - - - - - 2 - 2 

3 
Trần Minh Hùng-Bộ phận 

Một cửa huyện  
- - - 1 - 1 - - - 2 

4 
Võ Văn Tài - Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng 
- - 1   2 - - - - 3 

5 
Lê Đình Thúy - Chi cục 

Thuế huyện 
1 - - 1 - - - - 1 3 

6 

Phan Trọng Linh- Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

1 - - 1 - - - - - 2 

7 

Trần Thị Như Tính-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

1 - - 1 - - - - - 2 

8 

Trần Thanh Nhị - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - 1 - - - - - 1 

9 
Hồ Hữu Quyền-Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng  
- - 1 - - - - - - 1 

10 Lê Văn Ba-Phòng Nội vụ  - - 1 - - - - - - 1 

11 
Trương Nữ Thạch Thảo-

Phòng Nội vụ 
- - 1 - - - - - - 1 

12 
Tạ Công Thương- Phòng 

Tài Nguyên và Môi trường  
- - 1 - - - - - - 1 

13 
Nguyễn Quốc Tuấn - Bộ 

phận Một cửa huyện 
1 - - - - - - - - 1 

14 
Võ Đình Chiến - Phòng 

Lao động - TB&XH 
- - - - - - - - 1 1 

15 Nguyễn Thị Hồng Loan - - - - - - - - 1 1 

III UBND huyện Tuy Phước                      

1 Hà Thị Mỹ Ngọc-Chi - - - - - - - 1 - 1 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

2 
Trần Quỳnh Thư-Bộ phận 

Một cửa 
- - - - - - 1 - - 1 

3 

Trần Văn Bình - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - - - - 1 - - 1 

4 

Từ Thị Mai Hương-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - - - 2 1 - - 3 

5 

Trần Quỳnh Như -Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - 1 1 - - - - 2 

6 
Nguyễn Minh Nhựt-Bộ 

phận Một cửa huyện 
- - - - - 1 - - - 1 

7 
Đặng Hữu Lập - Phòng 

Lao động - TB&XH  
- - - - - 1 - - - 1 

8 

Nguyễn Minh Học-Chi 

nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

- - - - - 1 - - - 1 

9 
Võ Tuấn Khanh - Phòng 

Tư pháp 
- - 7 - - - - - - 7 

10 
Ngô Quýt-Chi cục Thuế 

huyện  
- - 1 - - - - - - 1 

11 

Trần Minh Dũng - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện   

- - 1 - - - - - 1 2 

12 

Trương Thị Thanh Trà - 

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện 

- - - 1 - - - - - 1 

13 Trần Văn Nhựt-Phòng - 2 - - - - - - - 2 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

Kinh tế - Hạ tầng 

14 
Huỳnh Nam-Lãnh đạo 

UBND huyện 
  1 - - - - - - - 1 

15 
Hà Kim Thi - Phòng Tài 

chính - Kế hoạch 
2 - - - - - - - - 2 

16 
Đặng Thanh Lâm - Chi 

cục Thuế huyện  
2 - - - - - - - - 2 

17 

Huỳnh Thị Tân Thiết-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện  

- - - - - - - - 1 1 

18  
Chế Thanh Thi - Phòng 

Tài nguyên - Môi trường 
- - - - - - - - 1 1 

IV UBND TP. Quy Nhơn                     

1 

Huỳnh Nguyên Lộc -

Phòng Tài nguyên - Môi 

trường  

- - - 3 - - 2 1 - 6 

2 
Nguyễn Văn Út-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai  
- 1 - - - - 2 - - 3 

3 

Phạm Thị Kim Loan-

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch  

- - - - - - 2 - - 2 

4 
Nguyễn Nhật Bằng-Phòng 

Tài chính - Kế hoạch  
- - - - - - 2 - - 2 

5 
Nguyễn Đức Toàn - Phòng 

Tài nguyên - Môi trường 
- - - - - - 1 - - 1 

6 
Nguyễn Bình - Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 
- - - - 1 - - - - 1 

7 
Phan Tuấn Anh - Phòng 

Tài chính - Kế hoạch 
- - - - 2 - - - - 2 

8 
Nguyễn Xuân Minh - Chi 

cục Thuế Quy Nhơn 
- 5 3 1 1 - - - - 10 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

9 
Nguyễn Quốc Đạt - Phòng 

Quản lý đô thị 
- - - 2 - - - - - 2 

10 
Trần Luân Lý-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai  
- - 1 - - - - - - 1 

11 

Nguyễn Thị Lương-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - 4 - - - - - - 4 

12 

Võ Thị Thanh Nhàn-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - 1 - - - - - - 1 

13 
Hà Văn Sáng - Phòng 

Quản lý đô thị 
- - 1 - - - - - - 1 

14 

Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai  

- - 1 - - - - - 3 4 

15 
Hồ Thị Tố Nguyên-Chi 

cục Thuế thành phố  
- - 1 - - - - - - 1 

16 

Đinh Trọng Hiệp-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- 1 1 - - - - - - 2 

17 

Đặng Lê Hữu Phước-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - 1 - - - - - 2 3 

18 
Võ Tiến Bình-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai  
- 1 - - - - - - - 1 

19 
Võ Duy Trinh-Phòng 

Quản lý đô thị 
- 1 - - - - - - - 1 

20 
Ngô Tôn Thanh-Phòng Tài 

nguyên và Môi trường  
- 1 - - - - - - - 1 

21 
Nguyễn Thị Lương-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 
- 1 - - - - - - 1 2 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

đất đai  

22 

Nguyễn Thị Thanh Tùng -

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai  

1 - - - - - - - - 1 

23 

Trần Minh Phụng-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - - - - - - 2 2 

24 

Trần Thị Diễm Chi-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

- - - - - - - - 1 1 

 25 

Nguyễn Thị Bích Ngọc-

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai  

- - - - - - - - 1 1 

V UBND thị xã An Nhơn                       

1 
Nguyễn Thị Như Trà-Bộ 

phận Một cửa  
- - - - - - 6 - - 6 

2 
Huỳnh Hùng-Phòng Tài 

Nguyên Môi Trường  
- - - - 1 - 1 - - 2 

3 
Đào Anh Tuấn-Bộ phận 

Một cửa  
- - - - - 1 - - 1 2 

4 

Đoàn Thị Hà Bắc-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - - - 1 - - 1 2 

5 

Phan Thị Hải Nhi-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - - - 1 - - - 1 

6 
Nguyễn Đình Chương - 

Phòng Quản lý đô thị  
1 - - - 4 - - - - 5 

7 
Nguyễn Hồng Đẩu - Bộ 

phận Một cửa  
- - - - 1 - - - - 1 

8 Văn Thị Hồng Nga-Bộ - - 2 - - - - - - 2 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

phận Một cửa huyện 

9 
Văn Thị Hồng Nga-Phòng 

Nội vụ  
- - 2 - - - - - - 2 

10 

Nguyễn Thị Kim Tuyết-

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

- - 3 - - - - - 8 11 

11 

Phạm Xuân Hồng Vĩ - 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch  

- - 3 - - - - - 8 11 

12 

Nguyễn Thị Thùy Dung-

Bộ phận Một cửa thị xã 

An Nhơn 

- 3 - - - - - - - 3 

13 
Võ Mạnh Hùng-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai 
- 1 - - - - - - - 1 

14 
Trần Hoàng Khải - Phòng 

Quản lý đô thị 
1 - - - - - - - - 1 

15 

Lê Thị Hoàng Nhi-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - - - - - - 1 1 

16 
Trần Văn Tính-Bộ phận 

Một cửa thị xã An Nhơn 
5 - - - - - - - 1 5 

VI UBND thị xã Hoài Nhơn                     

1 
Hồ Thị Thúy Nga-Bộ phận 

Một cửa  
- - - - - - 1 - - 1 

VII UBND huyện Phù Mỹ                     

1 
Nông Thanh-Chi nhánh 

VPĐK đất đai huyện 
- - 3 1 - - 3 - - 7 

2 
Nguyễn Thị Thu Hoa-Bộ 

phận Một cửa 
- - - - - 6 - - - 6 

3 
Lê Việt Thành-Bộ phận 

Một cửa 
- - - - - 1 - - - 1 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

4 
Đặng Thị Phương Thúy-

Bộ phận Một cửa 
- - - - - 1 - - - 1 

5 
La Thị Lệ Phú-Chi cục 

Thuế huyện  
- - 1 - - - - - - 1 

6 
Võ Thị Dung-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai 
- - 3 - - - - - - 3 

7 
Hồ Ngọc Chánh - Lãnh 

đạo UBND huyện  
- - - - - - - - 5 5 

8 
Phan Xuân Vũ- Phòng Tài 

nguyên Môi trường 
- - - - - - - - 2 2 

9 

Nguyễn Thị Ánh Hồng-

Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai 

- - - - - - - - 1 1 

10 
Võ Minh Giang-Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai 
- - - - - - - - 2 2 

VIII UBND huyện Tây Sơn                     

1 
Nguyễn Thành Luân - Bộ 

phận Một cửa  
- - - - - 1 - - - 1 

2 

Huỳnh Văn Chiến-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- 4 - - - - - - - 4 

IX UBND huyện Vân Canh                     

1 

Trần Hạ Tố Uyên -Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - 1 - - - - 2 3 

2 
Đào Thị Khánh Ly - Chi 

cục Thuế huyện 
- 1 - 1 - - - - - 2 

3 
Đào Thị Bích Vân - Phòng 

Tư pháp 
- - 1 - - - - - - 1 

4 
Nguyễn Văn Dũng-Phòng 

Tài chính - Kế hoạch 
- 1 - - - - - - - 1 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

5 
Trần Thị Tố Hằng-Phòng 

Tài chính - Kế hoạch 
- 1 - - - - - - - 1 

6 
Trần Quốc Thuận-Chi cục 

Thuế huyện  
- 1 - - - - - - - 1 

7 
Hoàng Kim Chuyên - 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
1 - - - - - - - - 1 

8 
Hồ Tý Hon - Bộ phận Một 

cửa huyện  
2 - - - - - - - - 2 

9 

Nguyễn Ngọc Anh-Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai 

- - - - - - - - 1 1 

10 
Nguyễn Đình Minh-Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 
- - - - - - - - 1 1 

X UBND huyện An Lão                      

1 
Phạm Thị Thấm-Phòng 

Tài chính - Kế hoạch  
- 1 1 - - - - - - 2 

2 
Đinh Thị Ham-Bộ phận 

Một cửa huyện 
- - 1 - - - - - - 1 

3 
Nguyễn Khắc Vũ - Phòng 

Tư pháp  
- 5 - - - - - - - 5 

4 
Nguyễn Văn Tặng- Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng 
- - - - - - - - 2 2 

XI 
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh 
                    

1 
Nguyễn Minh Dũng-

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
- 6 - - - - - - - 6 

2 
Võ Thanh Trung-Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng 
- 8 - - - - - - - 8 

3 

Từ Vương Việt - Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai  

2 - - - - - - - - 2 
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TT 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn 

Tháng 

 4 

Tháng  

5 

Tháng 

 6 

Tháng 

 7 

Tháng 

 8 

Tháng 

 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 
Tổng cộng 

 Tổng cộng: 11 UBND huyện, thị xã, thành phố và 113 cán bộ, công chức, viên chức 
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Phụ lục 04 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã giải quyết trễ hạn hồ sơ trong năm 2022 

(Kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Công chức, viên chức 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Số lần công chức, viên chức tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tổng 

cộng 

I UBND huyện An Lão                      

1 UBND xã An Hòa                     

  Hoàng Thị Thể - - - - - - - 1 - 1 

  Thái Lý Nhật - - - - - 1 - - - 1 

2 UBND xã An Nghĩa                     

  Đinh Văn Tông - - - - - - - 1 - 1 

3 UBND xã An Quang                     

  Lê Thị Mỹ Lệ - - 1 - - - - - - 1 

  Đinh Thanh Tố - - 1 - - - - - - 1 

4 UBND xã An Vinh                     

  Đinh Văn Trế - 1 - - - - - - - 1 

II UBND thị xã An Nhơn                     

1 UBND xã Nhơn Hạnh                     

  Nguyễn Quang Huy - 1 - - - - 2 1 - 4 

2 UBND P. Nhơn Hưng                     

  Bùi Anh Thi - - - - - - 2 - - 2 

  Nguyễn Đình Khánh 2 1 - - - - - - - 3 

  Lê Hữu Trí 1 - - - - - - - - 1 

3 UBND P. Nhơn Hòa                     

  Nguyễn Thanh Phong - - - - - - 8 - - 8 
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  Lê Thanh Tùng - 1 - - - - - - - 1 

4 UBND xã Nhơn Hậu                     

  Đào Thị Bích Sương - - - - - - 1 - - 1 

5 UBND xã Nhơn An                     

  Phan Long Hùng - - - - - - 1 - - 1 

6 UBND xã Nhơn Phong                     

  Cáp Minh Dũng - - - - - - 1 - - 1 

  Nguyễn  Duy Thông - - - - - 2 - - - 2 

  Phạm Văn Vàng   - - - - 1 - - - 1 

7 UBND xã Nhơn Phúc                     

  Dương Thanh Cường - - - - - - 1 - - 1 

  Phạm Văn Tuyết - 1 - - - - - - - 1 

8 UBND xã Nhơn Lộc                     

  Lâm Ân - - - - - 1 - - - 1 

   Dương Văn Khanh - 1 -   -  -  -  -  - - 1 

  Nguyễn Thị Vinh Hằng 1 - - - - - - - - 1 

  Nguyễn Anh Tuấn 3 - - - - - - - - 3 

9 UBND P.Bình Định                     

  Nguyễn Thị Ngọc Trâm - 2 - - 1 - - - 1 4 

  Nguyễn Đình Nghĩa - 2 - - - - - - - 2 

10 UBND xã Nhơn Mỹ                     

  Trần Anh Tuấn - - 1 - - - - - - 1 

11 UBND xã Nhơn Tân                     

  Lương Huyết Giang - - 1 - - - - - - 1 

12 UBND P.Nhơn Thành                     

  Bùi Thái Sơn - 2 - - - - - - - 2 

  Bùi Quốc Tuấn - - - - - - - - 1 1 

III UBND huyện Hoài Ân                     
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1 UBND xã Ân Mỹ                     

  Lê Triều Tiên - - - - - - 1 2 - 3 

  Lê Văn Hưng - - - - - 1 - - - 1 

2 UBND xã Ân Sơn                     

  Đinh Văn Trí - - - - - 3 - - - 3 

  Đinh Thị Thi 1 - - - - 3 - - 1 5 

  Đinh Văn Thơ - - - - - 3 - - 1 4 

3 UBND xã Ân Tường Tây                     

  Phạm Thị Thu Hà - - - - 3 - - - - 3 

  Hoàng Thị Bích Hân - - - - - - - - 1 1 

4 UBND xã Ân Đức                     

  Nguyễn Trọng Hải - - 2 - - - - - - 2 

5 UBND xã Bok Tới                     

  Hồ Thị Hội - - 1 - - - - - - 1 

6 UBND xã Ân Hảo Đông                     

  Nguyễn Đình Hưng - - 2 - - - - - - 2 

  Nguyễn Công Nguyên - - 2 - - - - - - 2 

  Trương Thị Kiều Oanh - - 1 - - - - - - 1 

  Phùng Tiến Cảm - - - 1 - - - - - 1 

7 UBND xã Ân Tín                     

  Võ Thị Kim Huệ - - - - - - - - 4 4 

8 UBND xã Đắk Mang                     

  Đinh Công Tráng 1 - - - - - - - - 1 

  Đinh Hồng Nhé 1 - - - - - - - - 1 

  Hà Thị Quyển  1 - - - - - - - - 1 

IV UBND thị xã Hoài Nhơn                      

1 UBND P. Hoài Thanh                     

  Nguyễn Thị Nhiệm - - - - - - - 1 - 1 
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2 UBND P.Hoài Hương                     

  Trương Công Sướng - - - - - - 1 - - 1 

3 UBND P.Hoài Hảo                     

  Nguyễn Thành Tin - - - 3 - - - - - 3 

  Nguyễn Thị Vinh - - - - - 1 - - - 1 

4 UBND P.Hoài Thanh Tây                     

  Lê Thị Hồng Nhất - 1 - - - 1 - - - 2 

  Nguyễn Văn Phượng - 1 - - - - - - - 1 

5 UBND P. Hoài Xuân                     

  Nguyễn Thị Bích Trâm - - - - 1 - - - - 1 

6 UBND P. Tam Quan                     

  Nguyễn Xuân Tàu - - - 2 - - - - - 2 

7 UBND xã Hoài Hải                     

  Phạm Đình Nhanh - - - 7 - - - - - 7 

  Huỳnh Thị Cẩm Linh - - - 1 - - - - - 1 

8 UBND xã Hoài Mỹ                     

  Huỳnh Văn Thành   - 3 - - - - - - 3 

9 UBND P.Tam Quan Bắc                     

  Từ Văn Minh - - 1 - - - - - - 1 

10 UBND P.Hoài Tân                     

  Huỳnh Quyết - 1 - - - - - - - 1 

V UBND huyện Phù Cát                      

1 UBND xã Cát Hanh                     

  Nguyễn Thị Vân - - - - - - - 23 - 23 

  Trịnh Thanh Thúy - - - - - 2 1 - - 3 

  Nguyễn Văn Thanh - 1 - - - - - - - 1 

2 UBND xã Cát Hiệp                     

  Đào Văn Chung - - - - - 2 - - - 2 



31 

  Lương Thị Kim Loan 1 - - - - - - - - 1 

3 UBND xã Cát Thắng                     

  Lê Văn Hùng - - - - 1 - - 1 - 2 

  Nguyễn Bá Quang - 3 1 - 1 15 1 - - 21 

  Phan Văn Bảo - - 1 - 1 2 - - - 4 

  Nguyễn Văn Tài - - - - 2 - - - - 2 

  Nguyễn Thị Ngọc Diệu - - 1 - - - - - - 1 

4 UBND TT Ngô Mây                     

  Nguyễn Thị Kim Chung - - - - - - 3 - - 3 

  Lê Anh Tuấn - - - - - - 9 - - 9 

  Võ Xuân Thương - - 1 - - - 2 - - 3 

  Nguyễn Ngọc Phước - - 1 - - - - - - 1 

  Võ Châu Tuấn - - - - - - - - 7 7 

5 UBND xã Cát Lâm                     

  Võ Văn Tiếng - - 1 - 1 - - - - 2 

  Nguyễn Tý Ngân - - - 2 - - - - - 2 

6 UBND xã Cát Hải                     

  Trần Đỗ Nam 2 - - 1 - - - - - 3 

7 UBND xã Cát Tân                     

  Trà Dũng Thạch - - 1 1 - - - - - 2 

  Huỳnh Ngọc Chức - 1 - - - - - - - 1 

  Hà Văn Sương 1 - - - - - - - 2 3 

8 UBND xã Cát Khánh                     

  Nguyễn Thị Trinh Vương  - 7 - - - - - - - 7 

  Nguyễn Thị Trang - 2 - - - - - - - 2 

9 UBND xã Cát Sơn                     

   Nguyễn Thanh Sang - 2 - - - - - - - 2 

  Nguyễn Thị Kim Hằng - - - - - - - - 1 1 
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10 UBND xã Cát Tiến                     

  Đỗ Thị Mỹ Vương - 2 - - - - - - - 2 

  Nguyễn Xuân Hồng 1 - - - - - - - - 1 

11 UBND xã Cát Thành                     

  Nguyễn Xuân Trung 1 - - - - - - -   1 

12 UBND xã Cát Nhơn                     

  Trương Ngọc Hưng - - - - - - - - 1 1 

VI UBND huyện Phù Mỹ                      

1 UBND TT Bình Dương                     

  Lê Thị Thanh - - - - - - 1 1 - 2 

  Nguyễn Văn Ninh - - - - - - - 1 - 1 

  Võ Đình Sơn - - - - - - 1 - - 1 

  Phan Thanh Huân - - - - - - - - 2 2 

2 UBND xã Mỹ An                     

  Phạm Văn Lia - - - - - - - 1 - 1 

  Dương Hồng Thịnh - - - - - - - 1 - 1 

  Phạm Đức Minh 2 3 - - - - - - - 5 

  Huỳnh Thanh Hùng 1 - - - - - - - - 1 

3 UBND xã Mỹ Cát                     

  Phan Văn Ngọc - - - - - - 2 - - 2 

  Nguyễn Văn Định - - - - - - 1 - - 1 

  Trần Bá Bảy - - - - - 1 - - - 1 

  Lê Văn Dũng - - - - 2 - - - - 2 

4 UBND xã Mỹ Chánh                     

  Ngô Văn Hà - - - - - 12 1 - - 13 

  Lê Văn Toản - - - 3 - - - - - 3 

  Lưu Thành Khuyên - 1 - - - - - - - 1 

5 UBND xã Mỹ Lợi                     
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  Trần Văn Hiền - - - - - - 4 - - 4 

  Nguyễn Ngọc Lên - - - - - - 2 - - 2 

  Nguyễn Tấn Lãnh - - 1 1 - - - - - 2 

6 UBND TT Phù Mỹ                     

  Lê Thị Tường Vi - - - - - 1 - - - 1 

  Phan Kim Tân  - - - 4 - - - - - 4 

7 UBND xã Mỹ Phong                     

  Nguyễn Hữu Kiên - - - - - 1 - - - 1 

  Thái Bình Minh - 1 1 - 1 1 - - - 4 

  Nguyễn Chí Thanh - - - - - 1 - - - 1 

  Dương Thị Hằng - 3 - - - - - - - 3 

8 UBND xã Mỹ Quang                     

  Trần Ngọc Trung - - - - - 3 - - - 3 

  Phan Thị Thanh Thuy - - - - - 3 - - - 3 

  Võ Văn Cát - - - - - - - - 1 1 

9 UBND xã Mỹ Thắng                     

  Phan Văn Linh - - - - - 2 - - - 2 

  Trần Văn Lời  1 - - - - - - - - 1 

10 UBND xã Mỹ Chánh Tây                     

  Võ Đình Nguyên - - - 1 - - - - - 1 

  Trần Thị Mỹ Thường - - 1 - - - - - - 1 

  Võ Thị Thu Trinh - - 1 - - - - - - 1 

  Nguyễn Văn Mỹ - - - - - - - - 1 1 

11 UBND xã Mỹ Tài                     

  Nguyễn Thành Triêm - - - 1 - - - - - 1 

  Nguyễn Lộc Ninh 2 - - 1 - - - - - 3 

  Thái Quang Trưởng - 1 - - - - - - - 1 

  Nguyễn Thị Hoài Thương - - - - - - - - 3 3 
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12 UBND xã Mỹ Thọ                     

  Trần Quốc Đoàn - - - 1 - - - - - 1 

13 UBND xã Mỹ Đức                     

  Nguyễn Văn Lợi - 1 - - - - - - 1 2 

  Dương Văn Phúc - - - - - - - - 1 1 

14 UBND xã Mỹ Hòa                     

  Nguyễn Thanh Toàn - 1 - - - - - - - 1 

15 UBND xã Mỹ Thành                     

  Ngô Văn Cường  1 - - - - - - - - 1 

VII UBND huyện Tây Sơn                      

1 UBND xã Tây An                     

  Huỳnh Đức - - 1 - - - - 1 - 2 

2 UBND xã Tây Giang                     

  Tạ Hoài Phương  - - - - - - - 1 - 1 

  Ngô Luân - 1 - - - - - - - 1 

3 UBND xã Bình Tân                     

  Trần Văn Khương - - - - - - 1 - - 1 

  Hồ Sĩ Lai - - 1 - 1 1 - - - 3 

  Hồ Đức Hiệp - - 3 - 2 - - - - 5 

4 UBND xã Tây Vinh                     

  Trương Văn Bàng - - 1 - - - 7 - - 8 

  Dương Ngọc Hiến - - - - 2 - - - - 2 

  Phan Tấn Lộc - 1 - - - - - - - 1 

5 UBND xã Bình Thành                     

  Thái Văn Điểm - - - - - 1 - - - 1 

  Lâm Thế Hòa 1 - - - - 1 - - - 2 

  Trương Công Quốc - - 1 2 - - - - - 3 

6 UBND xã Bình Hòa                     
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  Nguyễn Thị Duy Lệ - 1 1 1 - - - - - 3 

7 UBND TT Phú Phong                     

  Bùi Thanh Hải - - 2 - - - - - - 2 

  Trần Ái Vi - - 2 - - - - - - 2 

8 UBND xã Bình Nghi                     

  Đỗ Văn Định - - 1 - - - - - - 1 

9 UBND xã Vĩnh An                     

  Đinh Ven - - 1 - - - - - - 1 

VIII UBND TP. Quy Nhơn                     

1 UBND P.Quang Trung                     

  Nguyễn Thanh Tâm - - - - - - - 2 - 2 

  Lê Duy Thoan - - - 2 - - - - - 2 

  Huỳnh Anh Hùng - - - - - - - - 1 1 

  Nguyễn Quốc Tuấn - - - - - - - - 1 1 

2 UBND xã Nhơn Châu                     

  Xuân Hải - - - - - - 2 - - 2 

3 UBND xã Nhơn Lý                     

  Nguyễn Thành Danh 2 - - - 1 - 1 - - 4 

  Đinh Công Hội - - - - - - 1 - - 1 

  Nguyễn Ngọc Cẩn - 1 - - 1 2 - - - 4 

  Phạm Thị Lệ Mỹ 1 - - - - - - - - 1 

4 UBND xã Phước Mỹ                     

  Lê Công Trang - - - - - - 1 - - 1 

5 UBND P.Lê Hồng Phong                   0 

  Thái Tân Bình - - - - - 1 - - - 1 

  Nguyễn Thị Thu Trang - - 4 - 1 - - - - 5 

6 UBND P.Ngô Mây                     

  Nguyễn Thị Vui - - - - 1 - - - - 1 
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  Hồ Thị Kim Ngọc - - - 1 - - - - - 1 

  Ngô Văn Vang - - - - - - - - 1 1 

7 UBND P.Nhơn Bình                     

  Trần Văn Phương - - - 1 1 - - - - 2 

  Bùi Đại Hưng - - - - - - - - 1 1 

8 UBND P.Đống Đa                     

  Lê Thị Luyến Ái - 1 - - 1 - - - - 2 

  Trần Thị Trúc Phương - - 1 - - - - - - 1 

  Huỳnh Như Hoàng - - 1 - - - - - - 1 

9 UBND P.Hải Cảng                     

  Nguyễn Thị Xuân Vinh - - - 1 - - - - - 1 

  Cao Thị Hồng Bút 1 - - - - - - - - 1 

  Nguyễn Ngọc Trinh - 1 - - - - - - - 1 

10 UBND P.Nguyễn Văn Cừ                     

  Nguyễn Thanh Tùng - - - 1 - - - - - 1 

11 UBND P.Trần Phú                     

  Trần Thị Hồng - - - 1 - - - - - 1 

  Trần Hữu Hòa - - 1 - - - - - - 1 

  Trần Thị Ngọc Phương - 1 1 - - - - - - 2 

12 UBND P.Ghềnh Ráng                     

  Nguyễn Thị Thanh Huyền - - 1 - - - - - 1 2 

  Trương Thị Kim Chi - - - - - - - - 1 1 

13 UBND P.Trần Hưng Đạo                     

  Đỗ Thành Trung - - 1 - - - - - - 1 

14 UBND P.Thị Nại                     

  Nguyễn Thị Ngọc Thu 4 1 2 - - - - - - 7 

  Đỗ Minh Đạt 1 4 - - - - - - - 5 

  Đặng Thái Tý 4 1 - - - - - - 1 6 
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15 UBND xã Nhơn Hội                     

  Huỳnh Thị Thanh  - - 2 - - - - - - 2 

16 UBND P.Bùi Thị Xuân                     

  Dương Thị Mỹ Phúc - 1 - - - - - - 1 2 

  Nguyễn Xuân Tịnh - 1 - - - - - - - 1 

  Nguyễn Phan Sâm - 1 - - - - - - - 1 

17 UBND xã Nhơn Hải                     

  Đỗ Cao Thắng - 1 - - - - - - - 1 

18 UBND P.Nhơn Phú                     

  Nguyễn Thành Hay   1 - - - - - - - 1 2 

19 UBND P.Trần Quang Diệu                     

  Nguyễn Tâm - - - - - - - - 6 6 

IX UBND huyện Tuy Phước                      

1 UBND TT Diêu Trì                     

  Hồ Minh Hiếu - - - - - - 2 - - 2 

  Nguyễn Đình Giới - - 1 - - - 1 - - 2 

  Phạm Văn An - 2 2 - - - - - - 4 

  Phạm Thị Thoa - 1 - - - - - - - 1 

2 UBND xã Phước Hiệp                     

  Nguyễn Thị Thùy Nhung - - - - - 11 - - - 11 

  Trần Đình Học - - - 1 - 6 - - - 7 

  Trần Thị Mỹ Diệp - - - - 1 - - - - 1 

3 UBND xã Phước Sơn                     

  Nguyễn Minh Thiện - - - - 2 5 - - - 7 

  Nguyễn Trung Thức  1 - - - - - - - 2 3 

4 UBND xã Phước Thuận                     

  Trương Đăng Khoa - - - - - 1 - - - 1 

5 UBND xã Phước Hòa                     
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  Nguyễn Sanh Cường - - - - 2 - - - - 2 

  Nguyễn Tấn Hùng - - - 1 - - - - - 1 

6 UBND xã Phước Hưng                     

  Đặng Thị Thanh Huệ - - - 8 - - - - - 8 

7 UBND xã Phước Thắng                     

   Nguyễn Văn Hùng - 1 - 1 - - - - 1 3 

  Phạm Thị Long Phi - 1 - - - - - - - 1 

  Võ Thế Dũng - 1 - - - - - - - 1 

  Huỳnh Hữu Quốc Tú - - - - - - - - 1 1 

8 UBND xã Phước An                     

  Trần Thị Xuân Diệu -  1 - - - - - - - 1 

X UBND huyện Vĩnh Thạnh                      

1 UBND TT Vĩnh Thạnh                     

  Lê Minh Phong - - 1 - - 1 - - - 2 

2 UBND xã Vĩnh Hảo                     

  Phạm Văn Tiến   - - 3 - 1 - - - 4 

3 UBND xã Vĩnh Hòa                     

  Đinh Văn Mưu - - 1 - - - - - - 1 

4 UBND xã Vĩnh Thịnh                     

  Bùi Thế Toàn - - 1 - - - - - - 1 

5 UBND xã Vĩnh Sơn                     

  Đinh Văn Ngái - 8 - - - - - - - 8 

XI UBND huyện Vân Canh                     

1 UBND xã Canh Hiệp                     

  Lê Xuân Sáng - - - 1 - - - - - 1 

  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - - - 1 - - - - - 1 

2 UBND TT Vân Canh                     

  Lê Văn Thanh - - - 3 - - - - - 3 
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3 UBND xã Canh Vinh                     

  Trần Văn Bài - - 5 - - - - - - 5 

  Tổng cộng: 105 UBND cấp xã và 214 cán bộ, công chức 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T09:54:17+0700
	Tỉnh Bình Định
	Lê Dũng Linh<linhld@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T13:51:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Ngọc An<anln@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T15:14:39+0700
	Tỉnh Bình Định
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T15:14:44+0700
	Tỉnh Bình Định
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T15:14:47+0700
	Tỉnh Bình Định
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-11T15:16:46+0700
	Tỉnh Bình Định
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




